
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Thị Xuân Ngân x 025802323 7/6/2013 CA TP. HCM Đạt
 CN Cty CN &CB 

TP SG 

2 Phạm Thị Thanh Hương x 023779489 12/25/2014 CA TP. HCM Không đạt  Cty Huỳnh Nguyễn 

3 Nguyễn Hồng Nam x 025237113 1/21/2010 CA TP. HCM Đạt

4 Nguyễn Thanh Vũ x 371342151 11/11/2005 CA Hậu Giang Không đạt

5 Nguyễn Quốc Trung x 025036235 10/6/2008 CA TP. HCM Đạt

6 Nguyễn Văn Lâm x 121818550 4/10/2009 CA Bắc Giang Không đạt

7 Võ Thị Kiều Trang x 024733028 5/22/2007 CA TP. HCM Không đạt

8 Nguyễn Thanh Bình x 821187586 12/18/2000 CA Bến Tre Đạt

9 Lê Quang Hồng Ngọc x 023557552 5/26/2005 CA TP. HCM Đạt  Cty Jana Link 

10 Phan Thị Thúy Kiều x 272290764 2/11/2011 CA Đồng Nai Đạt

11 Nguyễn Tấn Hải x 261504955 5/16/2013 CA Bình Thuận Đạt

12 Đỗ Thị Bích Nga x 215234058 4/11/2008 CA Bình Định Đạt  Cty Vượng Phú 

13 Nguyễn Thị Minh Hảo x 023274044 5/16/2015 CA TP. HCM Đạt

14 Đào Thị Xuân Mai x 024351636 3/31/2014 CA TP. HCM Đạt

15 Hoàng Thị Dung x 151554166 11/11/2001 CA Thái Bình Đạt

16 Nguyễn Thị Xuân Thu x 285720938 10/29/2014 CA Bình Phước Đạt

17 Nguyễn Thị Bích Trâm x 020320974 9/20/2008 CA TP. HCM Đạt

18 Lê Văn Bao x 024362058 3/9/2005 CA TP. HCM Đạt  Cty HB 

19 Nguyễn Thị Trúc Cầm x 291061795 5/20/2009 CA Tây Ninh Đạt

20 Nguyễn Minh Tới x 271768152 7/23/2002 CA Đồng Nai Đạt  Cty T.L.T 

21 Võ Văn Thắng x 250682878 7/5/2008 CA Lâm Đồng Đạt

22 Mai Văn Lộc x 197997139 11/10/2009 CA Quảng Trị Đạt

(Ngày 21/07/2016, buổi chiều)
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23 Huỳnh Hữu Hòa Bình x 022345831 11/28/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Thế Giới Nut 

24 Nguyễn Quốc Thịnh x 311651560 5/25/2013 CA Tiền Giang Đạt

25 Lưu Minh Phương x 162371691 5/25/2013 CA Nam Định Đạt

26 Nguyễn Thị Bảy x 021879231 7/4/2012 CA TP. HCM Đạt

27 Nguyễn Thị Chín x 022081006 3/22/2014 CA TP. HCM Đạt

28 Nguyễn Hồng Bắc x
03809000026

8
3/16/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư

Đạt
 Cty Thiên Nhiên 

Việt 

29 Nguyễn Thị Kông Trà x 212701045 12/8/2014 CA Quảng Ngãi Đạt

30 Đỗ Văn Cường x
03608000167

3
3/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

31 Vũ Hoàng Vy x 023445469 8/15/2005 CA TP. HCM Đạt  Cty Fbbrain 

32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x 024932183 11/3/2014 CA TP. HCM Đạt  Cty Meat Works 

33 Phù Thu Ngân x 025103524 5/19/2009 CA TP. HCM Đạt  Cty Rio Foods 

34 Bùi Diễm Lan x 024837288 7/11/2003 CA TP. HCM Đạt
 Cty Hồng Hùng 

Tuấn  

35 Bùi Diễm Hồng x 021837287 11/10/2007 CA TP. HCM Đạt

36 Bùi Thị Hà x 024300692 3/3/2005 CA TP. HCM Đạt

37 Nguyễn Toàn Ninh x 022115460 4/16/2010 CA TP. HCM Đạt

38 Lê Thành Giúp x 383896330 2/21/2013 CA Hậu Giang Đạt  Cty Đồi Việt 

39 Võ Mộng Linh x 363826073 3/8/2016 CA Hậu Giang Đạt

40 Hồ Thụy Phương Thúy x 025687640 12/12/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Kid Garden 

41 Hồ Thị Thanh Thanh x 025976589 1/17/2015 CA TP. HCM Đạt

42 Bùi Thanh Linh x 023759922 9/27/2005 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Chí Hiếu x 271365925 1/8/2011 CA Đồng Nai Không đạt  Cty Chung Mai 

44 Nguyễn Thanh Hoài x 024375621 10/26/2005 CA TP. HCM Đạt  Cty Kim Lan 

45 Đặng Thị Mai Hiền x 201493553 12/18/2007 CA Đà Nẵng Đạt

46 Nguyễn Thị Thùy Dương x 024570192 6/6/2006 CA TP. HCM Đạt

47 Bùi Thị Minh Nguyệt x 241314414 12/4/2008 CA Đắk Lắk Đạt

48 Huỳnh Phạm Nhật Điền x 311531296 9/1/2008 CA Tiền Giang Đạt
 Cty XNK Hạt điều 

và NS TP. HCM 

49 Đồng Như Dự x 024838997 8/20/2010 CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Xuân Thành x 025116392 4/29/2009 CA TP. HCM Đạt
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51 Lê Hoàng Minh x 023237873 6/20/2013 CA TP. HCM Không đạt

52 Cao Thị Hạnh x 025376834 10/29/2010 CA TP. HCM Đạt

53 Nguyễn Thị Tươi x 281062551 9/12/2013 CA Bình Dương Đạt

54 Đồng Văn Thoại x 021780080 10/3/2015 CA TP. HCM Đạt

55 Lê Văn Liêm x 365484078 6/25/2013 CA Sóc Trăng Đạt

56 Cù Văn Tuấn x 173452325 2/22/2007 CA Thanh Hóa Đạt

57 Bùi Chinh Đông x
07906900049

5
5/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

58 Nguyễn Thị Huỳnh Vang x 025540267 10/26/2011 CA TP. HCM Đạt
 Cty Thực phẩm 

MV 

59 Lê Thị Phận x 200713777 2/27/2009 CA Đà Nẵng Đạt

60 Đỗ Cao Thắng x 024561287 6/20/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty FOA 

61 Nguyễn Văn Trường x 025455149 6/24/2014 CA TP. HCM Đạt

62 Trịnh Long Điền x 024528037 3/9/2006 CA TP. HCM Đạt  Cty Phúc Minh 

63 Hồ Thị Huỳnh Nga x 023808199 8/2/2011 CA TP. HCM Đạt

64 Hồ Đắc Thọ x 024468219 11/1/2013 CA TP. HCM Đạt

65 Bùi Thị Hồng Yến x 023721432 2/22/2010 CA TP. HCM Đạt
 Cty Thủy Thiên 

Nhu- TP. HCM 

66 Dương Thùy Vy x 261340655 7/27/2010 CA Bình Thuận Đạt

67 Nguyễn Thị Bích 187238191 4/1/2010 CA Nghệ An Đạt

68 Bùi Thị Xuân x 024838973 10/18/2007  CA TP. HCM Đạt

69 Phan Tuấn Kiệt x 273571425 6/23/2011 CA Bà Rịa VT Đạt  Cty Nam Long 

70 Nguyễn Tốt Nghiệp x 163260581 12/4/2010 CA Nam Định Đạt  Cty Khang Việt 

71 Nguyễn Văn Kỹ x 162881931 5/30/2011 CA Nam Định Đạt

72 Nguyễn Văn Phi x 273155719 1/14/2009 CA Bà Rịa VT Đạt

73 Nguyễn Minh Vũ x 023922781 10/23/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Linh Như 

74 Vũ Thị Thùy Chung x 285291715 6/20/2007 CA Bình Thuận Đạt

75 Trương Văn Thạnh x 025237349 1/28/2011 CA TP. HCM Đạt  Cty Việt Lạc 

76 Nguyễn Thị Phương Dung x 024445961 10/20/2011 CA TP. HCM Đạt

77 Võ Trường Anh x 331242430 6/16/2010 CA Vĩnh Long Đạt

78 Ngô Hồng Thời x 331732852 11/13/2015 CA Vĩnh Long Đạt
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79 Nguyễn Thị Diễm x 250635885 3/3/2011 CA Lâm Đồng Đạt  Cá nhân 

80 Ưng Thành Vĩnh Viễn x 331231718 4/2/2013 CA Vĩnh Long Đạt

81 Ưng Thị Vi Vi x 330948635 2/18/2008 CA Vĩnh Long Đạt

82 Lê Thị Minh Hiền x 025312209 5/21/2010 CA TP. HCM Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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